[bookmark: phần-i]PHẦN I
[bookmark: chủ-nghĩa-mác-lênin]CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
Chủ nghĩa Mác - Lênin gồm ba bộ phận lý luận cơ bản: triết học Mác - Lênin, kinh tế chính trị Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học. Triết học Mác - Lênin nghiên cứu những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; kinh tế chính trị nghiên cứu các quan hệ kinh tế và quy luật vận động của nền sản xuất xã hội; chủ nghĩa xã hội khoa học nghiên cứu những điều kiện, con đường và quy luật của quá trình chuyển biến lên chủ nghĩa xã hội.
[bookmark: i.-triết-học-mác-lênin]I. TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN
[bookmark: chủ-nghĩa-mác-lênin-1]1. Chủ nghĩa Mác - Lênin
Hệ thống quan điểm khoa học và cách mạng do C. Mác, Ph. Ăngghen xây dựng, được V.I. Lênin bảo vệ và phát triển. Chủ nghĩa Mác - Lênin cung cấp thế giới quan, phương pháp luận khoa học để nhận thức và cải tạo thế giới.
Thuật ngữ liên quan: Triết học Mác - Lênin; kinh tế chính trị Mác - Lênin; chủ nghĩa xã hội khoa học.
[bookmark: triết-học-mác-lênin]2. Triết học Mác - Lênin
Bộ phận lý luận nghiên cứu những quy luật vận động và phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy trên lập trường duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.
[bookmark: thế-giới-quan]3. Thế giới quan
Hệ thống những quan niệm chung nhất của con người về thế giới, về vị trí của con người trong thế giới và về ý nghĩa của cuộc sống.
[bookmark: thế-giới-quan-duy-vật]4. Thế giới quan duy vật
Quan niệm khẳng định vật chất có trước, ý thức có sau; vật chất tồn tại khách quan, độc lập với ý thức và quyết định ý thức.
[bookmark: phương-pháp-luận]5. Phương pháp luận
Hệ thống những quan điểm và nguyên tắc định hướng việc lựa chọn, vận dụng phương pháp trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn.
[bookmark: phép-biện-chứng-duy-vật]6. Phép biện chứng duy vật
Khoa học nghiên cứu những mối liên hệ phổ biến và những quy luật chung nhất của sự vận động, phát triển trong tự nhiên, xã hội và tư duy.
[bookmark: vật-chất]7. Vật chất
Phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan tồn tại độc lập với ý thức con người và được con người nhận biết thông qua cảm giác, nhận thức.
[bookmark: ý-thức]8. Ý thức
Sự phản ánh năng động, sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc con người; là sản phẩm của quá trình phát triển tự nhiên và đời sống xã hội.
Ý thức có tính độc lập tương đối và có thể tác động trở lại hiện thực thông qua hoạt động thực tiễn của con người.
[bookmark: vận-động]9. Vận động
Phương thức tồn tại của vật chất, bao gồm mọi sự biến đổi và mọi quá trình diễn ra trong tự nhiên, xã hội và tư duy.
[bookmark: đứng-im]10. Đứng im
Trạng thái ổn định tương đối của sự vật trong một mối quan hệ, điều kiện và khoảng thời gian xác định. Đứng im không phải là không vận động.
[bookmark: không-gian]11. Không gian
Hình thức tồn tại của vật chất xét về vị trí, kết cấu, quy mô và sự cùng tồn tại của các sự vật.
[bookmark: thời-gian]12. Thời gian
Hình thức tồn tại của vật chất xét về trình tự, độ dài và sự kế tiếp của các quá trình vận động, biến đổi.
[bookmark: mối-liên-hệ]13. Mối liên hệ
Sự quy định, tác động và chuyển hóa lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng hoặc giữa các mặt, các yếu tố của cùng một sự vật.
[bookmark: nguyên-lý-về-mối-liên-hệ-phổ-biến]14. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
Mọi sự vật, hiện tượng đều tồn tại trong những mối liên hệ, tác động qua lại và không thể được nhận thức đầy đủ nếu bị xem xét một cách cô lập.
Nguyên lý này đòi hỏi phải có quan điểm toàn diện, lịch sử - cụ thể và tránh cách nhìn phiến diện.
[bookmark: phát-triển]15. Phát triển
Quá trình vận động theo khuynh hướng đi lên, trong đó cái mới ra đời thay thế cái cũ, tạo ra trạng thái có trình độ cao hơn hoặc hoàn thiện hơn.
[bookmark: nguyên-lý-về-sự-phát-triển]16. Nguyên lý về sự phát triển
Mọi sự vật đều vận động và biến đổi; phát triển là xu hướng khách quan nhưng có thể diễn ra quanh co, phức tạp và chứa đựng những bước lùi tạm thời.
[bookmark: cái-riêng]17. Cái riêng
Phạm trù dùng để chỉ một sự vật, hiện tượng hoặc quá trình xác định.
[bookmark: cái-chung]18. Cái chung
Những mặt, thuộc tính hoặc mối liên hệ được lặp lại ở nhiều sự vật, hiện tượng khác nhau.
Cái chung chỉ tồn tại trong cái riêng và thông qua cái riêng mà biểu hiện.
[bookmark: nguyên-nhân]19. Nguyên nhân
Sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vật hoặc giữa các sự vật làm xuất hiện một biến đổi nhất định.
[bookmark: kết-quả]20. Kết quả
Những biến đổi xuất hiện do tác động của nguyên nhân trong những điều kiện nhất định.
Một nguyên nhân có thể dẫn đến nhiều kết quả; một kết quả cũng có thể do nhiều nguyên nhân tạo nên.
[bookmark: tất-nhiên]21. Tất nhiên
Những gì do những nguyên nhân cơ bản, bên trong quy định và trong những điều kiện nhất định phải xảy ra như vậy.
[bookmark: ngẫu-nhiên]22. Ngẫu nhiên
Những gì xuất hiện do những nguyên nhân bên ngoài hoặc sự kết hợp không ổn định của nhiều hoàn cảnh.
Tất nhiên biểu hiện thông qua ngẫu nhiên, còn ngẫu nhiên là hình thức biểu hiện hoặc bổ sung cho tất nhiên.
[bookmark: nội-dung]23. Nội dung
Tổng hợp tất cả các mặt, yếu tố và quá trình tạo nên sự vật.
[bookmark: hình-thức]24. Hình thức
Phương thức tồn tại, tổ chức và biểu hiện của nội dung.
Nội dung giữ vai trò quyết định đối với hình thức, nhưng hình thức có thể tác động tích cực hoặc kìm hãm sự phát triển của nội dung.
[bookmark: bản-chất]25. Bản chất
Tổng hợp những mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định bên trong, quy định sự vận động và phát triển của sự vật.
[bookmark: hiện-tượng]26. Hiện tượng
Sự biểu hiện ra bên ngoài của bản chất trong những điều kiện nhất định.
Nhận thức khoa học không chỉ dừng lại ở hiện tượng mà phải đi sâu làm rõ bản chất.
[bookmark: khả-năng]27. Khả năng
Những khuynh hướng, tiền đề chưa trở thành hiện thực nhưng có thể xuất hiện khi có đủ điều kiện.
[bookmark: hiện-thực]28. Hiện thực
Những sự vật, hiện tượng và quá trình đang tồn tại trên thực tế.
Muốn biến khả năng thành hiện thực phải tạo ra hoặc phát huy đầy đủ các điều kiện cần thiết.
[bookmark: chất]29. Chất
Tính quy định khách quan vốn có, làm cho sự vật là nó và phân biệt nó với những sự vật khác.
[bookmark: lượng]30. Lượng
Tính quy định về số lượng, quy mô, trình độ, nhịp độ hoặc tốc độ vận động của sự vật.
[bookmark: độ]31. Độ
Khoảng giới hạn mà trong đó sự thay đổi về lượng chưa làm thay đổi căn bản chất của sự vật.
[bookmark: điểm-nút]32. Điểm nút
Giới hạn tại đó sự thay đổi về lượng đã đạt mức làm xuất hiện sự thay đổi về chất.
[bookmark: bước-nhảy]33. Bước nhảy
Sự chuyển hóa về chất của sự vật do những thay đổi về lượng trước đó tích lũy đến điểm nút.
Bước nhảy có thể diễn ra nhanh hoặc chậm, toàn bộ hoặc cục bộ tùy từng sự vật và điều kiện cụ thể.
[bookmark: X7447c003eb01ebb289de0322dbac1459fc86d6e]34. Quy luật chuyển hóa từ lượng thành chất và ngược lại
Sự thay đổi dần dần về lượng khi đạt đến giới hạn nhất định sẽ dẫn tới sự thay đổi về chất; chất mới ra đời lại quy định một lượng mới và quá trình phát triển tiếp theo.
[bookmark: mặt-đối-lập]35. Mặt đối lập
Những mặt, thuộc tính hoặc khuynh hướng vận động trái ngược nhau nhưng cùng tồn tại trong một sự vật.
[bookmark: mâu-thuẫn-biện-chứng]36. Mâu thuẫn biện chứng
Mối quan hệ thống nhất, đấu tranh và chuyển hóa giữa các mặt đối lập trong cùng một sự vật hoặc quá trình.
[bookmark: sự-thống-nhất-của-các-mặt-đối-lập]37. Sự thống nhất của các mặt đối lập
Sự nương tựa, ràng buộc, làm điều kiện tồn tại cho nhau giữa các mặt đối lập.
[bookmark: sự-đấu-tranh-của-các-mặt-đối-lập]38. Sự đấu tranh của các mặt đối lập
Khuynh hướng bài trừ, phủ định và chuyển hóa lẫn nhau giữa các mặt đối lập.
[bookmark: X33354e2eee8264002e82a022bb958afd4b35a13]39. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập
Mâu thuẫn là nguồn gốc, động lực bên trong của sự vận động và phát triển. Muốn thúc đẩy sự phát triển cần nhận diện đúng mâu thuẫn chủ yếu và lựa chọn phương pháp giải quyết phù hợp.
[bookmark: phủ-định-biện-chứng]40. Phủ định biện chứng
Sự phủ định do mâu thuẫn bên trong của sự vật tạo ra, đồng thời có tính khách quan, tính kế thừa và tạo điều kiện cho sự phát triển.
[bookmark: kế-thừa-biện-chứng]41. Kế thừa biện chứng
Quá trình cái mới chọn lọc, giữ lại và cải biến những yếu tố còn giá trị của cái cũ thay vì phủ nhận hoàn toàn quá khứ.
[bookmark: quy-luật-phủ-định-của-phủ-định]42. Quy luật phủ định của phủ định
Quá trình phát triển diễn ra thông qua nhiều lần phủ định biện chứng, làm cho sự vật vận động theo khuynh hướng đi lên, có sự lặp lại một số đặc điểm cũ nhưng ở trình độ cao hơn.
[bookmark: thực-tiễn]43. Thực tiễn
Toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội.
Thực tiễn là cơ sở, động lực, mục đích của nhận thức và là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý.
[bookmark: nhận-thức]44. Nhận thức
Quá trình con người phản ánh tích cực, tự giác và sáng tạo thế giới khách quan trên cơ sở thực tiễn.
[bookmark: nhận-thức-cảm-tính]45. Nhận thức cảm tính
Giai đoạn nhận thức trực tiếp thông qua cảm giác, tri giác và biểu tượng, phản ánh những đặc điểm bề ngoài của sự vật.
[bookmark: nhận-thức-lý-tính]46. Nhận thức lý tính
Giai đoạn nhận thức gián tiếp thông qua khái niệm, phán đoán và suy luận, nhằm làm rõ bản chất và quy luật của sự vật.
[bookmark: chân-lý]47. Chân lý
Tri thức có nội dung phù hợp với hiện thực khách quan và được thực tiễn kiểm nghiệm.
Chân lý có tính khách quan, tính cụ thể, tính tương đối và tính tuyệt đối.
[bookmark: tồn-tại-xã-hội]48. Tồn tại xã hội
Toàn bộ đời sống vật chất và những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội, bao gồm phương thức sản xuất, điều kiện tự nhiên và dân số.
[bookmark: ý-thức-xã-hội]49. Ý thức xã hội
Mặt tinh thần của đời sống xã hội, bao gồm quan điểm, tư tưởng, tình cảm, tâm lý và các hình thái ý thức xã hội.
Tồn tại xã hội giữ vai trò quyết định đối với ý thức xã hội; ý thức xã hội có tính độc lập tương đối và có thể tác động trở lại tồn tại xã hội.
[bookmark: sản-xuất-vật-chất]50. Sản xuất vật chất
Quá trình con người sử dụng công cụ lao động tác động vào tự nhiên để tạo ra của cải vật chất đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển.
[bookmark: phương-thức-sản-xuất]51. Phương thức sản xuất
Cách thức con người tiến hành sản xuất vật chất trong một giai đoạn lịch sử, được cấu thành bởi lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.
[bookmark: lực-lượng-sản-xuất]52. Lực lượng sản xuất
Sự kết hợp giữa người lao động với tư liệu sản xuất trong quá trình tạo ra của cải vật chất.
Người lao động là nhân tố giữ vai trò quyết định; công cụ lao động là yếu tố phản ánh rõ trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
[bookmark: quan-hệ-sản-xuất]53. Quan hệ sản xuất
Những quan hệ kinh tế giữa người với người trong quá trình sản xuất, gồm quan hệ sở hữu, quan hệ tổ chức - quản lý và quan hệ phân phối sản phẩm.
[bookmark: Xd12f144cbb8aa0749b91266d9e6e84750c5b089]54. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất
Lực lượng sản xuất giữ vai trò quyết định đối với sự hình thành, biến đổi của quan hệ sản xuất. Quan hệ sản xuất phù hợp sẽ thúc đẩy lực lượng sản xuất; không phù hợp có thể kìm hãm sự phát triển.
[bookmark: cơ-sở-hạ-tầng]55. Cơ sở hạ tầng
Toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của một xã hội nhất định.
[bookmark: kiến-trúc-thượng-tầng]56. Kiến trúc thượng tầng
Toàn bộ quan điểm chính trị, pháp luật, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật, triết học cùng những thiết chế tương ứng như nhà nước, đảng phái và các tổ chức xã hội.
[bookmark: hình-thái-kinh-tế-xã-hội]57. Hình thái kinh tế - xã hội
Xã hội ở một giai đoạn lịch sử xác định, được đặc trưng bởi một trình độ lực lượng sản xuất, một kiểu quan hệ sản xuất và một kiến trúc thượng tầng tương ứng.
[bookmark: giai-cấp]58. Giai cấp
Những tập đoàn người lớn khác nhau về địa vị trong một hệ thống sản xuất xã hội, quan hệ đối với tư liệu sản xuất, vai trò trong tổ chức lao động và cách thức hưởng thụ của cải xã hội.
[bookmark: đấu-tranh-giai-cấp]59. Đấu tranh giai cấp
Cuộc đấu tranh giữa những giai cấp có lợi ích cơ bản đối lập nhau trong những điều kiện lịch sử nhất định.
[bookmark: quần-chúng-nhân-dân]60. Quần chúng nhân dân
Những lực lượng xã hội đông đảo trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia sáng tạo của cải vật chất, giá trị tinh thần và thúc đẩy tiến bộ xã hội.
Quần chúng nhân dân là chủ thể sáng tạo chân chính của lịch sử.
[bookmark: cá-nhân]61. Cá nhân
Một con người cụ thể sống trong những điều kiện xã hội nhất định, có đặc điểm riêng và tham gia vào các quan hệ xã hội.
[bookmark: lãnh-tụ]62. Lãnh tụ
Cá nhân tiêu biểu xuất hiện từ phong trào quần chúng, có khả năng nhận thức quy luật, đề ra đường lối và tổ chức lực lượng thực hiện mục tiêu lịch sử.
[bookmark: con-người]63. Con người
Thực thể thống nhất giữa mặt sinh học và mặt xã hội. Bản chất con người được hình thành và biểu hiện trong tổng thể những quan hệ xã hội cụ thể.
[bookmark: tha-hóa]64. Tha hóa
Tình trạng trong đó sản phẩm hoặc hoạt động do con người tạo ra trở thành lực lượng xa lạ, chi phối và đối lập với chính con người.
[bookmark: giải-phóng-con-người]65. Giải phóng con người
Quá trình khắc phục những điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội và tinh thần làm hạn chế sự phát triển tự do, toàn diện của con người.

[bookmark: ii.-kinh-tế-chính-trị-mác-lênin]II. KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN
Các thuật ngữ kinh tế chính trị dưới đây tập trung vào hàng hóa, giá trị, giá trị thặng dư, tích lũy, cạnh tranh, độc quyền và các quy luật cơ bản của kinh tế thị trường. Đây cũng là những nhóm nội dung trọng tâm trong giáo trình kinh tế chính trị dành cho bậc đại học.
[bookmark: sản-xuất-hàng-hóa]66. Sản xuất hàng hóa
Kiểu tổ chức kinh tế trong đó sản phẩm được tạo ra chủ yếu để trao đổi hoặc mua bán trên thị trường.
[bookmark: hàng-hóa]67. Hàng hóa
Sản phẩm của lao động có khả năng thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người và được sản xuất để trao đổi.
Hàng hóa có hai thuộc tính cơ bản là giá trị sử dụng và giá trị.
[bookmark: giá-trị-sử-dụng]68. Giá trị sử dụng
Công dụng của hàng hóa có khả năng thỏa mãn một nhu cầu nhất định của con người.
[bookmark: giá-trị-hàng-hóa]69. Giá trị hàng hóa
Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.
[bookmark: lao-động-cụ-thể]70. Lao động cụ thể
Lao động được thực hiện dưới một hình thức nghề nghiệp nhất định, tạo ra giá trị sử dụng của hàng hóa.
[bookmark: lao-động-trừu-tượng]71. Lao động trừu tượng
Sự hao phí sức lao động của người sản xuất hàng hóa nói chung, không xét đến hình thức lao động cụ thể; lao động trừu tượng tạo ra giá trị hàng hóa.
[bookmark: lao-động-xã-hội-cần-thiết]72. Lao động xã hội cần thiết
Thời gian cần để sản xuất một hàng hóa trong những điều kiện sản xuất bình thường của xã hội, với trình độ kỹ thuật, tay nghề và cường độ lao động trung bình.
[bookmark: tiền-tệ]73. Tiền tệ
Một hàng hóa đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung, dùng để biểu hiện và đo lường giá trị của các hàng hóa khác.
[bookmark: quy-luật-giá-trị]74. Quy luật giá trị
Quy luật kinh tế yêu cầu việc sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên hao phí lao động xã hội cần thiết.
Quy luật giá trị có tác dụng điều tiết sản xuất, lưu thông, thúc đẩy cải tiến kỹ thuật và phân hóa những người sản xuất hàng hóa.
[bookmark: thị-trường]75. Thị trường
Tổng thể các quan hệ liên quan đến mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các chủ thể kinh tế.
[bookmark: cung]76. Cung
Khối lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người sản xuất, kinh doanh có khả năng và sẵn sàng bán ở những mức giá nhất định.
[bookmark: cầu]77. Cầu
Khối lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người mua có nhu cầu và khả năng thanh toán ở những mức giá nhất định.
[bookmark: sức-lao-động]78. Sức lao động
Toàn bộ thể lực và trí lực tồn tại trong con người, được con người sử dụng trong quá trình lao động sản xuất.
[bookmark: tư-bản]79. Tư bản
Giá trị được sử dụng nhằm tạo ra giá trị lớn hơn thông qua việc tổ chức sản xuất, kinh doanh và sử dụng sức lao động làm thuê.
[bookmark: tư-bản-bất-biến]80. Tư bản bất biến
Bộ phận tư bản dùng để mua tư liệu sản xuất, giá trị của nó được bảo toàn và chuyển dần hoặc chuyển toàn bộ vào sản phẩm.
[bookmark: tư-bản-khả-biến]81. Tư bản khả biến
Bộ phận tư bản dùng để mua sức lao động, thông qua đó tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị sức lao động.
[bookmark: giá-trị-thặng-dư]82. Giá trị thặng dư
Phần giá trị mới do người lao động làm thuê tạo ra vượt quá giá trị sức lao động của họ và thuộc về người sở hữu tư bản.
[bookmark: tỷ-suất-giá-trị-thặng-dư]83. Tỷ suất giá trị thặng dư
Tỷ lệ giữa giá trị thặng dư và tư bản khả biến, phản ánh mức độ sử dụng lao động làm thuê trong quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa.
[bookmark: giá-trị-thặng-dư-tuyệt-đối]84. Giá trị thặng dư tuyệt đối
Giá trị thặng dư thu được chủ yếu bằng cách kéo dài thời gian lao động vượt quá thời gian lao động cần thiết trong điều kiện năng suất lao động không đổi.
[bookmark: giá-trị-thặng-dư-tương-đối]85. Giá trị thặng dư tương đối
Giá trị thặng dư thu được bằng cách rút ngắn thời gian lao động cần thiết thông qua nâng cao năng suất lao động xã hội.
[bookmark: tích-lũy-tư-bản]86. Tích lũy tư bản
Việc chuyển hóa một phần giá trị thặng dư thành tư bản bổ sung để mở rộng quy mô sản xuất.
[bookmark: tuần-hoàn-của-tư-bản]87. Tuần hoàn của tư bản
Sự vận động của tư bản qua các giai đoạn tiền tệ, sản xuất và hàng hóa để quay trở lại hình thái ban đầu với giá trị tăng thêm.
[bookmark: chu-chuyển-của-tư-bản]88. Chu chuyển của tư bản
Tuần hoàn của tư bản được xem xét như một quá trình được lặp lại thường xuyên theo thời gian.
[bookmark: lợi-nhuận]89. Lợi nhuận
Hình thức biểu hiện đã chuyển hóa của giá trị thặng dư, được nhìn nhận như phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí sản xuất - kinh doanh.
[bookmark: cạnh-tranh]90. Cạnh tranh
Sự ganh đua giữa các chủ thể kinh tế nhằm giành những điều kiện thuận lợi về nguồn lực, thị trường, khách hàng và lợi ích kinh tế.
[bookmark: độc-quyền]91. Độc quyền
Trạng thái một hoặc một số ít tổ chức kinh tế có khả năng chi phối phần lớn thị trường, sản lượng, giá cả hoặc nguồn cung của một ngành, lĩnh vực.
[bookmark: lợi-ích-kinh-tế]92. Lợi ích kinh tế
Lợi ích vật chất mà các chủ thể thu được khi tham gia hoạt động kinh tế. Lợi ích kinh tế là một trong những động lực trực tiếp của hoạt động sản xuất và kinh doanh.
[bookmark: kinh-tế-thị-trường]93. Kinh tế thị trường
Nền kinh tế trong đó việc phân bổ nguồn lực và điều tiết hoạt động sản xuất - trao đổi được thực hiện chủ yếu thông qua thị trường, giá cả, cung - cầu và cạnh tranh.
[bookmark: công-nghiệp-hóa]94. Công nghiệp hóa
Quá trình chuyển đổi căn bản hoạt động sản xuất và quản lý từ dựa chủ yếu vào lao động thủ công sang sử dụng phổ biến công nghệ, máy móc và phương pháp hiện đại.
[bookmark: hiện-đại-hóa]95. Hiện đại hóa
Quá trình ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ và phương thức quản trị tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả phát triển.

[bookmark: iii.-chủ-nghĩa-xã-hội-khoa-học]III. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC
[bookmark: chủ-nghĩa-xã-hội-khoa-học]96. Chủ nghĩa xã hội khoa học
Bộ phận của Chủ nghĩa Mác - Lênin nghiên cứu những quy luật, điều kiện và con đường chính trị - xã hội của quá trình chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.
[bookmark: giai-cấp-công-nhân]97. Giai cấp công nhân
Giai cấp hình thành và phát triển cùng nền công nghiệp hiện đại, trực tiếp hoặc gián tiếp vận hành những công cụ sản xuất có tính công nghiệp và xã hội hóa ngày càng cao.
[bookmark: sứ-mệnh-lịch-sử-của-giai-cấp-công-nhân]98. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Nhiệm vụ lịch sử của giai cấp công nhân trong việc lãnh đạo nhân dân lao động đấu tranh xóa bỏ áp bức, bóc lột, xây dựng xã hội mới và tạo điều kiện cho con người phát triển tự do, toàn diện.
[bookmark: đảng-cộng-sản]99. Đảng Cộng sản
Tổ chức chính trị tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và sự tiến bộ xã hội.
[bookmark: cách-mạng-xã-hội-chủ-nghĩa]100. Cách mạng xã hội chủ nghĩa
Cuộc cách mạng nhằm chuyển quyền lực về tay nhân dân lao động, cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
[bookmark: thời-kỳ-quá-độ-lên-chủ-nghĩa-xã-hội]101. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Giai đoạn chuyển biến từ xã hội cũ sang xã hội xã hội chủ nghĩa, trong đó những yếu tố cũ và mới cùng tồn tại, đan xen và đấu tranh với nhau.
[bookmark: dân-chủ-xã-hội-chủ-nghĩa]102. Dân chủ xã hội chủ nghĩa
Nền dân chủ bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân, được thực hiện thông qua nhà nước, pháp luật và các hình thức nhân dân tham gia quản lý xã hội.
[bookmark: nhà-nước-xã-hội-chủ-nghĩa]103. Nhà nước xã hội chủ nghĩa
Tổ chức quyền lực chính trị của nhân dân lao động, thực hiện quản lý xã hội, bảo vệ thành quả cách mạng và tổ chức xây dựng xã hội mới.
[bookmark: cơ-cấu-xã-hội-giai-cấp]104. Cơ cấu xã hội - giai cấp
Tổng thể các giai cấp, tầng lớp xã hội cùng mối quan hệ giữa chúng trong một giai đoạn lịch sử nhất định.
[bookmark: liên-minh-giai-cấp-tầng-lớp]105. Liên minh giai cấp, tầng lớp
Sự hợp tác lâu dài giữa các giai cấp, tầng lớp có lợi ích cơ bản thống nhất nhằm thực hiện mục tiêu chính trị, kinh tế và xã hội chung.
Trong điều kiện Việt Nam, nền tảng quan trọng là liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.
[bookmark: vấn-đề-dân-tộc]106. Vấn đề dân tộc
Tổng thể những quan hệ liên quan đến quyền tồn tại, phát triển, bình đẳng, tự quyết và đoàn kết giữa các dân tộc.
[bookmark: bình-đẳng-dân-tộc]107. Bình đẳng dân tộc
Các dân tộc không phân biệt quy mô, trình độ phát triển đều có quyền và nghĩa vụ ngang nhau, không dân tộc nào được giữ đặc quyền hoặc áp đặt lên dân tộc khác.
[bookmark: tôn-giáo]108. Tôn giáo
Một hình thái ý thức xã hội phản ánh hiện thực thông qua niềm tin vào những lực lượng siêu nhiên, đồng thời là một hiện tượng lịch sử, văn hóa và xã hội.
[bookmark: tự-do-tín-ngưỡng-tôn-giáo]109. Tự do tín ngưỡng, tôn giáo
Quyền của mỗi người được theo hoặc không theo một tôn giáo, thay đổi tôn giáo và thực hành tín ngưỡng theo quy định của pháp luật.
[bookmark: gia-đình]110. Gia đình
Một hình thức cộng đồng xã hội đặc biệt, được hình thành chủ yếu trên cơ sở hôn nhân, huyết thống và quan hệ nuôi dưỡng, có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục và tái sản xuất con người.
[bookmark: chủ-nghĩa-xã-hội]111. Chủ nghĩa xã hội
Giai đoạn đầu của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, hướng tới xóa bỏ áp bức, bóc lột, phát triển lực lượng sản xuất và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân.
[bookmark: chủ-nghĩa-cộng-sản]112. Chủ nghĩa cộng sản
Hình thái xã hội phát triển cao, trong đó lực lượng sản xuất đạt trình độ rất cao, con người được giải phóng toàn diện và sự phát triển tự do của mỗi người trở thành điều kiện cho sự phát triển tự do của mọi người.

[bookmark: phần-ii]PHẦN II
[bookmark: tư-tưởng-hồ-chí-minh]TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; được hình thành trên cơ sở vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, kế thừa truyền thống dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
[bookmark: tư-tưởng-hồ-chí-minh-1]113. Tư tưởng Hồ Chí Minh
Hệ thống quan điểm về con đường giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Đảng, Nhà nước, văn hóa, đạo đức và con người Việt Nam.
[bookmark: độc-lập-dân-tộc]114. Độc lập dân tộc
Quyền thiêng liêng của một dân tộc được tự quyết định vận mệnh, tổ chức nhà nước, lựa chọn con đường phát triển và bảo vệ chủ quyền của mình.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập phải gắn với tự do, hạnh phúc và cuộc sống thực chất của nhân dân.
[bookmark: X3ac7f6fff9a74c86b3b79ebfacc429ec1011d27]115. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
Quan điểm xác định độc lập dân tộc là tiền đề để xây dựng chủ nghĩa xã hội; chủ nghĩa xã hội tạo cơ sở kinh tế, chính trị và xã hội để bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.
[bookmark: cách-mạng-giải-phóng-dân-tộc]116. Cách mạng giải phóng dân tộc
Cuộc cách mạng nhằm đánh đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, giành độc lập, chủ quyền và quyền tự quyết cho dân tộc.
[bookmark: giải-phóng-giai-cấp]117. Giải phóng giai cấp
Quá trình xóa bỏ những quan hệ xã hội áp bức, bóc lột, tạo điều kiện để người lao động trở thành người làm chủ xã hội.
[bookmark: giải-phóng-con-người-1]118. Giải phóng con người
Mục tiêu cao nhất của cách mạng, hướng tới giải phóng con người khỏi áp bức dân tộc, áp bức giai cấp, nghèo đói, lạc hậu và mọi trở lực đối với sự phát triển toàn diện.
[bookmark: cách-mạng-là-sự-nghiệp-của-nhân-dân]119. Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân
Quan điểm khẳng định nhân dân là chủ thể, lực lượng quyết định thắng lợi của cách mạng; mọi đường lối và chính sách phải xuất phát từ lợi ích chính đáng của nhân dân.
[bookmark: dân-là-gốc]120. Dân là gốc
Tư tưởng coi nhân dân là nền tảng sức mạnh, nguồn lực và mục tiêu phục vụ của Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng.
[bookmark: đại-đoàn-kết-toàn-dân-tộc]121. Đại đoàn kết toàn dân tộc
Sự tập hợp rộng rãi các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở trong và ngoài nước trên cơ sở thống nhất mục tiêu chung và tôn trọng những lợi ích chính đáng khác nhau.
[bookmark: mặt-trận-dân-tộc-thống-nhất]122. Mặt trận dân tộc thống nhất
Hình thức tổ chức liên minh chính trị rộng rãi nhằm tập hợp các lực lượng yêu nước và tiến bộ trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ đất nước.
[bookmark: đoàn-kết-quốc-tế]123. Đoàn kết quốc tế
Sự liên kết giữa cách mạng Việt Nam với các lực lượng tiến bộ, phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.
[bookmark: Xc88df67730238b3beb92c42ff907dfdb4cbcaed]124. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
Phát huy nội lực, truyền thống, văn hóa và tinh thần yêu nước của dân tộc, đồng thời tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi, tri thức và thành tựu tiến bộ của nhân loại.
[bookmark: đảng-cộng-sản-việt-nam]125. Đảng Cộng sản Việt Nam
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; có nhiệm vụ lãnh đạo và phục vụ nhân dân.
[bookmark: đảng-cầm-quyền]126. Đảng cầm quyền
Đảng giữ vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước nhân dân, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn và phòng ngừa nguy cơ xa rời nhân dân.
[bookmark: X5731cc5feca6da0036ccad68f35fa4ca28ffbaf]127. Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ nhân dân
Sự lãnh đạo của Đảng phải được thể hiện bằng đường lối đúng đắn, năng lực tổ chức và tinh thần phụng sự; cán bộ, đảng viên không được đặt mình lên trên nhân dân.
[bookmark: nhà-nước-của-nhân-dân]128. Nhà nước của nhân dân
Nhà nước trong đó mọi quyền lực thuộc về nhân dân; quyền lực nhà nước bắt nguồn từ sự ủy quyền và tín nhiệm của nhân dân.
[bookmark: nhà-nước-do-nhân-dân]129. Nhà nước do nhân dân
Nhà nước do nhân dân thành lập, lựa chọn người đại diện, tham gia quản lý, giám sát và đóng góp nguồn lực để duy trì hoạt động.
[bookmark: nhà-nước-vì-nhân-dân]130. Nhà nước vì nhân dân
Nhà nước hoạt động nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
[bookmark: dân-chủ]131. Dân chủ
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, dân chủ trước hết là nhân dân có địa vị làm chủ và được tạo điều kiện thực hiện quyền làm chủ trên thực tế.
[bookmark: dân-vận]132. Dân vận
Hoạt động tuyên truyền, giải thích, vận động, tổ chức và hỗ trợ nhân dân thực hiện nhiệm vụ chung; đồng thời lắng nghe, phản ánh và giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
[bookmark: đạo-đức-cách-mạng]133. Đạo đức cách mạng
Hệ thống phẩm chất của người cách mạng, được thể hiện ở lòng trung thành với sự nghiệp chung, tinh thần phụng sự nhân dân, lối sống trong sạch và trách nhiệm đối với công việc.
[bookmark: trung-với-nước-hiếu-với-dân]134. Trung với nước, hiếu với dân
Phẩm chất thể hiện sự tận tụy với Tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng và hết lòng phục vụ nhân dân.
[bookmark: cần]135. Cần
Siêng năng, chăm chỉ, có kế hoạch, có sáng tạo, lao động với tinh thần trách nhiệm và đạt năng suất, chất lượng cao.
[bookmark: kiệm]136. Kiệm
Sử dụng hợp lý thời gian, công sức, tiền của và tài nguyên; chống xa hoa, lãng phí nhưng không đồng nhất tiết kiệm với hạn chế những khoản chi cần thiết.
[bookmark: liêm]137. Liêm
Trong sạch, không tham lam địa vị, tiền bạc, danh lợi; tôn trọng của công và lợi ích của nhân dân.
[bookmark: chính]138. Chính
Ngay thẳng, đúng đắn, công tâm; đối với mình không tự cao, đối với người chân thành, đối với công việc đặt lợi ích chung lên trên.
[bookmark: chí-công-vô-tư]139. Chí công vô tư
Đặt lợi ích của Tổ quốc, nhân dân và tập thể lên trên lợi ích cá nhân; giải quyết công việc khách quan, công bằng, không thiên vị.
[bookmark: thương-yêu-con-người]140. Thương yêu con người
Thái độ tôn trọng phẩm giá, cảm thông, bao dung và giúp đỡ con người tiến bộ; đặc biệt quan tâm đến người lao động, người yếu thế và những người gặp khó khăn.
[bookmark: tinh-thần-quốc-tế-trong-sáng]141. Tinh thần quốc tế trong sáng
Sự đoàn kết với nhân dân các nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, hữu nghị và cùng hướng đến hòa bình, tiến bộ.
[bookmark: nói-đi-đôi-với-làm]142. Nói đi đôi với làm
Nguyên tắc yêu cầu lời nói, chủ trương và cam kết phải được thể hiện bằng hành động, kết quả và trách nhiệm cụ thể.
[bookmark: nêu-gương]143. Nêu gương
Cán bộ, đảng viên và người đứng đầu phải làm mẫu bằng hành động, đạo đức, lối sống và kết quả công việc để thuyết phục, vận động quần chúng.
[bookmark: tự-phê-bình-và-phê-bình]144. Tự phê bình và phê bình
Phương thức giúp tổ chức và cá nhân nhận rõ ưu điểm, khuyết điểm, sửa chữa sai lầm và tăng cường đoàn kết trên tinh thần chân thành, xây dựng.
[bookmark: cán-bộ]145. Cán bộ
Người được giao nhiệm vụ trong tổ chức của Đảng, Nhà nước hoặc đoàn thể. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cán bộ là nhân tố có ý nghĩa đặc biệt đối với thành công hay thất bại của công việc.
[bookmark: công-tác-cán-bộ]146. Công tác cán bộ
Toàn bộ hoạt động phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, lựa chọn, bố trí, sử dụng, kiểm tra và bảo vệ đội ngũ cán bộ.
[bookmark: văn-hóa]147. Văn hóa
Toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo nhằm đáp ứng yêu cầu tồn tại, phát triển và hướng con người tới những giá trị tốt đẹp.
[bookmark: văn-hóa-soi-đường-cho-quốc-dân-đi]148. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi
Quan điểm nhấn mạnh vai trò định hướng của văn hóa đối với nhận thức, đạo đức, lối sống và sự phát triển của đất nước.
[bookmark: X0d354b3bb4d3c3dd2192e537649b13a07039f51]149. Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực
Sự phát triển phải hướng tới nâng cao đời sống, tự do và năng lực của con người; đồng thời con người là chủ thể tạo ra mọi thành tựu phát triển.
[bookmark: học-đi-đôi-với-hành]150. Học đi đôi với hành
Nguyên tắc kết hợp giữa tiếp thu tri thức với vận dụng vào thực tiễn; lý luận phải hướng dẫn hành động và thực tiễn phải kiểm nghiệm, bổ sung lý luận.
[bookmark: lý-luận-gắn-liền-với-thực-tiễn]151. Lý luận gắn liền với thực tiễn
Lý luận phải xuất phát từ thực tiễn, phản ánh đúng thực tiễn và phục vụ giải quyết các vấn đề của thực tiễn; tránh giáo điều và kinh nghiệm chủ nghĩa.
[bookmark: phong-cách-hồ-chí-minh]152. Phong cách Hồ Chí Minh
Hệ thống những đặc trưng trong tư duy, làm việc, lãnh đạo, diễn đạt, ứng xử và sinh hoạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nổi bật là khoa học, dân chủ, gần dân, thiết thực, giản dị và nêu gương.

[bookmark: phần-iii]PHẦN III
[bookmark: Xacd03d9e445fb34a9210366890d6bf738e41542]ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phần này được biên soạn trên cơ sở Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các quan điểm mới được nhấn mạnh tại Đại hội XIV năm 2026. Đại hội XIV tiếp tục khẳng định nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới; đồng thời nhấn mạnh tự chủ chiến lược, mô hình phát triển mới, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thể chế hiện đại, nhân lực chất lượng cao và phát triển xanh, bền vững.
[bookmark: cương-lĩnh-chính-trị]153. Cương lĩnh chính trị
Văn kiện nền tảng xác định mục tiêu, lý tưởng, phương hướng chiến lược và những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo hoạt động của Đảng trong một thời kỳ lịch sử.
[bookmark: đường-lối-cách-mạng]154. Đường lối cách mạng
Hệ thống quan điểm, chủ trương và phương hướng lớn của Đảng nhằm giải quyết những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.
[bookmark: nền-tảng-tư-tưởng-của-đảng]155. Nền tảng tư tưởng của Đảng
Hệ thống lý luận làm cơ sở định hướng cho đường lối, tổ chức và hoạt động của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam xác định Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động.
[bookmark: kiên-định-và-vận-dụng-sáng-tạo]156. Kiên định và vận dụng sáng tạo
Giữ vững những nguyên tắc, mục tiêu có tính nền tảng, đồng thời bổ sung, phát triển và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện lịch sử, thực tiễn Việt Nam và sự biến đổi của thế giới.
[bookmark: độc-lập-dân-tộc-và-chủ-nghĩa-xã-hội]157. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
Mục tiêu xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để xây dựng chủ nghĩa xã hội; chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc.
[bookmark: xây-dựng-và-bảo-vệ-tổ-quốc]158. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ chặt chẽ, tác động và hỗ trợ lẫn nhau trong toàn bộ tiến trình phát triển đất nước.
[bookmark: đổi-mới]159. Đổi mới
Quá trình thay đổi toàn diện nhưng có nguyên tắc về tư duy, cơ chế, chính sách và phương thức tổ chức nhằm giải phóng nguồn lực, phát triển đất nước và thực hiện mục tiêu xã hội chủ nghĩa.
Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà là tìm ra phương thức phù hợp hơn để thực hiện mục tiêu đó.
[bookmark: đổi-mới-tư-duy]160. Đổi mới tư duy
Quá trình khắc phục lối suy nghĩ chủ quan, giáo điều, bảo thủ; hình thành cách tiếp cận khoa học, thực tiễn, sáng tạo và phù hợp với quy luật khách quan.
[bookmark: định-hướng-xã-hội-chủ-nghĩa]161. Định hướng xã hội chủ nghĩa
Hệ thống mục tiêu, nguyên tắc và chính sách bảo đảm quá trình phát triển hướng tới dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.
[bookmark: X7a22afa46a52a62d385e2103277b308e853e409]162. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Mô hình kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhằm hướng tới tiến bộ, công bằng và phát triển con người.
[bookmark: Xa36228e5f8a8b33287e8cfa7be36b0a65abaa54]163. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, tổ chức và phương thức vận hành điều chỉnh các quan hệ kinh tế thị trường theo mục tiêu phát triển của đất nước.
[bookmark: các-thành-phần-kinh-tế]164. Các thành phần kinh tế
Những khu vực kinh tế được xác định theo hình thức sở hữu và tổ chức sản xuất - kinh doanh. Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.
[bookmark: kinh-tế-nhà-nước]165. Kinh tế nhà nước
Thành phần kinh tế dựa trên sở hữu nhà nước đối với những nguồn lực và tư liệu sản xuất nhất định, giữ vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện các mục tiêu chiến lược.
[bookmark: kinh-tế-tập-thể]166. Kinh tế tập thể
Thành phần kinh tế dựa trên sự hợp tác tự nguyện, cùng sở hữu hoặc cùng tổ chức hoạt động nhằm hỗ trợ thành viên và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
[bookmark: kinh-tế-tư-nhân]167. Kinh tế tư nhân
Thành phần kinh tế dựa trên sở hữu tư nhân, được pháp luật bảo hộ và tạo điều kiện phát triển trong những ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm.
[bookmark: phát-triển-nhanh-và-bền-vững]168. Phát triển nhanh và bền vững
Sự phát triển có tốc độ cao nhưng đồng thời bảo đảm ổn định kinh tế, tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và duy trì cơ hội phát triển cho các thế hệ tương lai.
[bookmark: mô-hình-phát-triển-mới]169. Mô hình phát triển mới
Cách thức tổ chức phát triển dựa nhiều hơn vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao, thể chế hiện đại và hiệu quả sử dụng nguồn lực.
[bookmark: tự-chủ-chiến-lược]170. Tự chủ chiến lược
Năng lực chủ động xác định và thực hiện lợi ích, mục tiêu phát triển quốc gia; tăng khả năng tự lực, thích ứng và giảm phụ thuộc bất lợi nhưng không đồng nghĩa với khép kín hoặc biệt lập.
[bookmark: tự-lực-tự-cường]171. Tự lực, tự cường
Phát huy nội lực, ý chí, trí tuệ, nguồn lực và năng lực sáng tạo của dân tộc; đồng thời chủ động hợp tác và tranh thủ hiệu quả các nguồn lực quốc tế.
[bookmark: công-nghiệp-hóa-hiện-đại-hóa]172. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Quá trình chuyển đổi căn bản nền kinh tế, sản xuất và quản trị dựa trên công nghệ, năng suất cao, nhân lực chất lượng cao và phương thức tổ chức hiện đại.
[bookmark: kinh-tế-tri-thức]173. Kinh tế tri thức
Nền kinh tế trong đó tri thức, khoa học, công nghệ, dữ liệu và năng lực đổi mới sáng tạo trở thành nguồn lực chủ yếu tạo ra giá trị và nâng cao năng suất.
[bookmark: kinh-tế-số]174. Kinh tế số
Các hoạt động kinh tế dựa trên công nghệ số, dữ liệu số, nền tảng số và sự kết nối giữa các chủ thể trong môi trường số.
[bookmark: xã-hội-số]175. Xã hội số
Xã hội trong đó công nghệ và dữ liệu số được ứng dụng phổ biến để nâng cao chất lượng đời sống, khả năng tiếp cận dịch vụ và sự tham gia của người dân.
[bookmark: chính-phủ-số]176. Chính phủ số
Mô hình hoạt động của cơ quan nhà nước dựa trên công nghệ và dữ liệu số nhằm cung cấp dịch vụ công thuận tiện, nâng cao hiệu quả quản trị và tăng tính minh bạch.
[bookmark: chuyển-đổi-số]177. Chuyển đổi số
Quá trình thay đổi tổng thể hoạt động, quy trình, mô hình quản trị và phương thức cung cấp giá trị dựa trên công nghệ và dữ liệu số.
[bookmark: khoa-học-công-nghệ-và-đổi-mới-sáng-tạo]178. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Hệ thống hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tri thức, công nghệ và giải pháp mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và năng lực phát triển quốc gia.
Đại hội XIV xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm của mô hình phát triển mới.
[bookmark: nguồn-nhân-lực-chất-lượng-cao]179. Nguồn nhân lực chất lượng cao
Bộ phận nhân lực có tri thức, kỹ năng, năng lực đổi mới, đạo đức nghề nghiệp và khả năng thích ứng với yêu cầu phát triển hiện đại.
[bookmark: phát-triển-xanh]180. Phát triển xanh
Mô hình phát triển hướng tới tăng trưởng kinh tế gắn với giảm phát thải, bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
[bookmark: kinh-tế-tuần-hoàn]181. Kinh tế tuần hoàn
Mô hình kinh tế giảm khai thác tài nguyên mới bằng cách kéo dài vòng đời sản phẩm, tái sử dụng, sửa chữa, tái chế và hạn chế chất thải.
[bookmark: tiến-bộ-và-công-bằng-xã-hội]182. Tiến bộ và công bằng xã hội
Quá trình cải thiện điều kiện sống, cơ hội phát triển, quyền lợi và sự tham gia xã hội của con người; bảo đảm thành quả phát triển được phân phối hợp lý và không để ai bị bỏ lại phía sau.
[bookmark: an-sinh-xã-hội]183. An sinh xã hội
Hệ thống chính sách và chương trình nhằm phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro về thu nhập, sức khỏe, việc làm, tuổi già và những hoàn cảnh khó khăn khác.
[bookmark: văn-hóa-là-nền-tảng-tinh-thần-của-xã-hội]184. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội
Quan điểm xác định văn hóa tạo nên hệ giá trị, bản sắc, sức mạnh tinh thần và môi trường xã hội cho sự phát triển bền vững của đất nước.
[bookmark: X237e2fef57ec4dcee1e8d08ff331d9b5ed724b1]185. Văn hóa là mục tiêu và động lực phát triển
Phát triển phải hướng tới nâng cao đời sống văn hóa, phẩm chất và hạnh phúc của con người; đồng thời văn hóa tạo ra niềm tin, đồng thuận và sức sáng tạo thúc đẩy phát triển.
[bookmark: Xab0096d30e4de00925afec57a9a3df091d64987]186. Con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển
Mọi chủ trương phát triển phải hướng tới con người; nhân dân đồng thời là lực lượng trực tiếp thực hiện, sáng tạo và thụ hưởng thành quả phát triển.
[bookmark: dân-chủ-xã-hội-chủ-nghĩa-1]187. Dân chủ xã hội chủ nghĩa
Bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa, trong đó quyền lực thuộc về nhân dân và được thực hiện bằng dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện cùng các cơ chế pháp luật.
[bookmark: X1f356055907502e3857ffef2a72943a340931e0]188. Nhân dân là chủ thể của công cuộc đổi mới
Quan điểm khẳng định nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng, thực hiện, giám sát và thụ hưởng kết quả của quá trình đổi mới.
[bookmark: X08274425c669b1f4e4b2fa3a42d60e441df0337]189. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân và chịu sự lãnh đạo của Đảng.
[bookmark: quyền-lực-nhà-nước-thống-nhất]190. Quyền lực nhà nước thống nhất
Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và được tổ chức thống nhất, đồng thời có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.
[bookmark: hệ-thống-chính-trị]191. Hệ thống chính trị
Tổng thể các tổ chức chính trị và chính trị - xã hội, gồm Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động nhằm thực hiện quyền lực của nhân dân và mục tiêu phát triển đất nước.
[bookmark: đại-đoàn-kết-toàn-dân-tộc-1]192. Đại đoàn kết toàn dân tộc
Đường lối tập hợp mọi người Việt Nam yêu nước, tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung, phát huy đồng thuận và sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc.
[bookmark: mặt-trận-tổ-quốc-việt-nam]193. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức và cá nhân tiêu biểu; là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
[bookmark: xây-dựng-đảng]194. Xây dựng Đảng
Toàn bộ hoạt động về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.
[bookmark: chỉnh-đốn-đảng]195. Chỉnh đốn Đảng
Quá trình phát hiện, ngăn ngừa và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, biểu hiện suy thoái; củng cố kỷ luật, đoàn kết và mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.
[bookmark: tập-trung-dân-chủ]196. Tập trung dân chủ
Nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng, kết hợp phát huy dân chủ trong thảo luận với sự thống nhất về ý chí, tổ chức và hành động.
[bookmark: tự-phê-bình-và-phê-bình-1]197. Tự phê bình và phê bình
Nguyên tắc, phương thức quan trọng để tổ chức đảng và đảng viên nhận diện ưu điểm, khuyết điểm, sửa chữa sai lầm và tăng cường đoàn kết.
[bookmark: kỷ-luật-của-đảng]198. Kỷ luật của Đảng
Hệ thống những quy định bắt buộc đối với tổ chức đảng và đảng viên nhằm bảo đảm sự thống nhất, trong sạch và hiệu lực lãnh đạo của Đảng.
[bookmark: kiểm-tra-của-đảng]199. Kiểm tra của Đảng
Hoạt động xem xét, đánh giá việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định và nhiệm vụ của tổ chức đảng, đảng viên.
[bookmark: giám-sát-của-đảng]200. Giám sát của Đảng
Hoạt động thường xuyên theo dõi, nắm bắt, đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên nhằm phòng ngừa vi phạm, khuyết điểm.
[bookmark: kiểm-soát-quyền-lực]201. Kiểm soát quyền lực
Hệ thống cơ chế nhằm bảo đảm quyền lực được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng mục đích; ngăn ngừa sự lạm quyền, lợi dụng quyền lực và xung đột lợi ích.
[bookmark: phòng-chống-tham-nhũng-lãng-phí-tiêu-cực]202. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Hoạt động phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, quản lý yếu kém hoặc sử dụng không hiệu quả nguồn lực vì lợi ích không chính đáng.
[bookmark: quốc-phòng-toàn-dân]203. Quốc phòng toàn dân
Nền quốc phòng mang tính toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, dựa trên sức mạnh tổng hợp của đất nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
[bookmark: an-ninh-nhân-dân]204. An ninh nhân dân
Sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia do nhân dân tiến hành, lực lượng Công an nhân dân làm nòng cốt, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.
[bookmark: thế-trận-lòng-dân]205. Thế trận lòng dân
Trạng thái đồng thuận, tin tưởng và gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ; là nền tảng để huy động sức mạnh bảo vệ, xây dựng đất nước.
[bookmark: đường-lối-đối-ngoại-độc-lập-tự-chủ]206. Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ
Chủ trương xác định và thực hiện chính sách đối ngoại trên cơ sở lợi ích quốc gia - dân tộc, tôn trọng độc lập, chủ quyền, hòa bình, hợp tác và phát triển.
[bookmark: X0f6a1c84af790d10e085eac8fbdc05cb47aec35]207. Đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại
Mở rộng quan hệ với nhiều quốc gia, tổ chức và đối tác; tránh phụ thuộc quá mức vào một thị trường, một đối tác hoặc một phương thức hợp tác.
[bookmark: hội-nhập-quốc-tế]208. Hội nhập quốc tế
Quá trình chủ động tham gia các thể chế, cơ chế và hoạt động hợp tác quốc tế; thực hiện cam kết, tranh thủ nguồn lực bên ngoài và nâng cao vị thế đất nước.
[bookmark: lợi-ích-quốc-gia-dân-tộc]209. Lợi ích quốc gia - dân tộc
Những lợi ích căn bản, lâu dài liên quan đến độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, phát triển, vị thế quốc gia và đời sống nhân dân.
[bookmark: khát-vọng-phát-triển-đất-nước]210. Khát vọng phát triển đất nước
Ý chí, niềm tin và quyết tâm chung của toàn dân tộc nhằm xây dựng Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

[bookmark: phụ-lục]PHỤ LỤC
[bookmark: quy-tắc-tra-cứu-và-trình-bày]QUY TẮC TRA CỨU VÀ TRÌNH BÀY
[bookmark: cấu-trúc-một-thuật-ngữ-trên-website]1. Cấu trúc một thuật ngữ trên website
Mỗi thuật ngữ nên có các trường thông tin:
Tên thuật ngữ: Tên gọi đầy đủ, viết đúng chuẩn.
Nhóm nội dung: Chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối của Đảng.
Định nghĩa ngắn: Từ 40 đến 80 từ, hiển thị trong kết quả tìm kiếm.
Nội dung mở rộng: Giải thích bản chất, đặc điểm và ý nghĩa phương pháp luận.
Thuật ngữ liên quan: Liên kết tới các khái niệm có quan hệ trực tiếp.
Nguồn tham khảo: Giáo trình, tác phẩm kinh điển hoặc Văn kiện Đảng.
Từ khóa tìm kiếm: Các cách viết gần nghĩa, tên viết tắt và chủ đề liên quan.
[bookmark: các-chức-năng-nên-tích-hợp]2. Các chức năng nên tích hợp
Sổ tay điện tử nên có thanh tìm kiếm nhanh, bộ lọc theo chủ đề, danh mục chữ cái, liên kết chéo giữa các khái niệm, chế độ “thuật ngữ ngẫu nhiên”, đánh dấu thuật ngữ yêu thích và mã QR chia sẻ từng nội dung.
[bookmark: nguyên-tắc-biên-tập]3. Nguyên tắc biên tập
Nội dung phải chính xác, dễ hiểu, không giản lược đến mức làm sai bản chất khái niệm.
Không trình bày ý kiến cá nhân như một kết luận lý luận chính thức.
Các nội dung liên quan đến chủ trương, đường lối hiện hành phải được cập nhật theo Văn kiện Đại hội XIV, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản chính thức mới được ban hành.
Định nghĩa trong sổ tay là bản diễn giải phục vụ tra cứu, không thay thế giáo trình và văn kiện gốc.

[bookmark: tài-liệu-tham-khảo-cốt-lõi]TÀI LIỆU THAM KHẢO CỐT LÕI
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Triết học Mác - Lênin.
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học.
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh.
1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội - Bổ sung, phát triển năm 2011.
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, năm 2026.
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập.
